
BIỂU CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch  số 1032/KH-UBND ngày 22/7/2026 của UBND phường Tân Phong)
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1 Sản phẩm Mắc ca sấy Tổ 5 x x  x x x

2 Thịt lợn sấy  Tổ 15 x  x  

3 Thịt trâu sấy  Tổ 15 x  x  

4 Tinh bột nghệ nếp đỏ Tổ 11 x x  

5 Rượu Bạch Mộc sơn Nà bỏ x x

6 SP quả Lê VH6 Lao Tỷ Phùng x x x  x x

7 Sản phẩm trứng gà Bản Giang x x x  x x

8 Sản phẩm Chè Bản Giang x  x
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9 SP du lịch cộng đồng Chin Chu Chải x x

10 SP trà sâm mix vị Tổ 8 x x

11 SP muối ngâm chân Tổ 8 x x

12 SP Nhộng trùng thảo Tổ 8 x x

13 SP Tằm trùng thảo Tổ 8 x x

14 Trà đông trùng thất vị Tổ 8 x x

15 SP Cốt mã tráng dương Tổ 11 x x

16 SP Nho mẫu đơn Bản Duy Phong x x
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